
1. Chọn từ viết đúng trong các từ sau:

thuận

lợi

đỉm

mười

bứt

tường

bưu

thiếp

áo

khoác

xài

cát

tươi

trẻ



2. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm

đơn gi……….û

gi………. bàiû

chim …...ẻ 

……ẻ gỗ

……ong lành

……ịu khó

……….ỉ phép

……….ăn nắp



3. Đọc và trả lời câu hỏi

Một con quạ khát nước. Nó tìm

thấy một chiếc lọ đựng nước. Nhưng

nước trong lọ ít quá, cổ lọ lại cao, quạ

không uống nước được.

Quạ nghĩ ra một cách. Nó dùng

mỏ gắp từng hòn sỏi bỏ vào trong lọ.

Một lúc sau, nước trong lọ dâng lên.

Quạ tha hồ uống.

(Theo truyện Ngụ ngôn Việt Nam)

Đánh dấu  vào đáp án đúng

a. Lúc khát nước, quạ đã tìm thấy gì?

1 chiếc lọ đựng nước

1 hồ nước

1 thau nước

b.  Quạ đã nghĩ ra cách gì để uống nước?

cho đá vào lọ

cho sỏi vào lọ

đổ nước ra ly



4. Hoàn thành câu

hạt giống bãi biển bức tranh

b. Trong vườn, nội tôi đang ươm

…………….. để trồng cây.

c. Thiên nhiên ban tặng cho

nước ta nhiều …………….. đẹp.

a. Bạn Hà vẽ tặng em ……………..

công chúa rất đẹp.


